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1 222181 Lê Thị Trường An 10/11/2004 Cần Thơ DH22DUO05

2 235535 Phạm Văn An 26/10/2005 Vĩnh Long DH23CNT02

3 235759 Ngô Quế Anh 06/04/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

4 235446 Nguyễn Thị Minh Anh 17/05/2005 Cần Thơ DH23CNT02

5 220540 Trần Vũ Gia Bảo 21/11/2004 Tiền Giang DH22HAY01

6 214154 Trương Vĩ Đại 11/08/2003 An Giang 21QTK-TT

7 235274 Đỗ Công Danh 27/09/2005 Đồng Tháp DH23OTO07

8 213815 Lê Thành Đạt 21/03/2003 Cần Thơ DH21KPM01

9 236542 Ngô Trùng Diệp 01/08/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

10 234093 Nguyễn Tâm Đoan 11/07/2005 Tiền Giang DH23DPT02

11 234259 Nguyễn Việt Đức 07/09/2005 Cần Thơ DH23TIN04

12 235366 Trần Quốc Dũng 14/04/2005 Cần Thơ DH23OTO07

13 235081 Đoàn Thị Quỳnh Giao 08/08/2005 Đồng Tháp DH23CNT02

14 225310 Lê Chí Hào 02/10/2004 An Giang DH22KPM02

15 222028 Nguyễn Văn Hiếu 15/01/2004 Kiên Giang DH22DUO05

16 214175 Nguyễn Thanh Hoàng 28/01/2003 Đồng Tháp DH21KPM01

17 2110386 Lê Ngọc Hương 13/05/2003 Long An 21QTK-TT

18 235415 Trương Huỳnh Phát Huy 12/10/2005 Vĩnh Long DH23OTO07

19 222210 Bùi Thị Ngọc Huyền 08/12/2004 Cần Thơ DH22LKT02

20 235353 Nguyễn Thái Khang 28/06/2005 Cà Mau DH23OTO07

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 21/10/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 234088 Trần Hoàng Bảo Khang 22/12/2005 An Giang DH23DPT02

22 234912 Hồ Trọng Khôi 04/11/2005 Cần Thơ DH23OTO07

23 235448 Trần Hiếu Mãi 30/06/2005 Cà Mau DH23CNT02

24 234306 Trần Hoàn Mỹ 06/07/2005 Tp.Hcm DH23DPT02

25 235487 Phạm Trần Kim Ngân 15/08/2005 Cần Thơ DH23CNT02

26 213822 Nguyễn Thế Nhân 23/05/2003 Cần Thơ DH21KPM01

27 235826 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/11/2005 Hậu Giang DH23CNT02

28 225232 Phan Phạm Uyễn Nhi 16/04/2004 Vĩnh Long DH22DUO05

29 223857 Bùi Thị Mỹ Như 27/09/2004 An Giang DH22DUO05

30 236514 Kiều Như 10/11/2005 Cà Mau DH23DPT02

31 238230 Nguyễn Thị Tố Nữ 19/04/2005 Cà Mau DH23CNT02

32 226826 Đặng Kiều Ny 15/06/2004 Cà Mau DH22LKT02

33 223022 Nguyễn Thị Kim Oanh 01/11/2004 An Giang DH22DUO05

34 235136 Nguyễn Quang Phát 02/07/2005 Hậu Giang DH23OTO07

35 213240 Nguyễn Nhật Phú 19/06/2003 Cần Thơ DH21KPM01

36 229819 Nguyễn Hoàng Phúc 03/12/2003 0 DH22DUO05

37 222103 Huỳnh Minh Quân 01/01/2004 Cần Thơ DH22LUA01

38 238092 Nguyễn Thị Kim Quyên 13/4/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

39 225478 Nguyễn Ngọc Thắm 09/10/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

40 225684 Bùi Tuấn Thanh 19/11/2004 An Giang DH22KPM02
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41 234317 Mai Trung Thạnh 11/11/2005 An Giang DH23DPT02

42 234956 Đặng Thị Kim Thoa 29/10/2005 An Giang DH23CNT02

43 225379 Nguyễn Thị Minh Thư 29/11/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

44 223274 Lê Hữu Thức 21/12/2004 Cần Thơ DH22CKD02

45 226897 Phan Minh Thúy 10/08/2004 Bạc Liêu DH22DUO05

46 234845 Phạm Thị Thủy Tiên 27/08/2005 Vĩnh Long DH23CNT02

47 226981 Lê Nguyễn Huyền Trân 14/07/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

48 236322 Phạm Thảo Trang 23/06/2005 Cần Thơ DH23DPT02

49 223769 Huỳnh Ngọc Thảo Vi 30/05/2004 Đồng Tháp DH22DUO05

50 224971 Huỳnh Cẩm Vy 16/07/2004 0 DH22DUO05
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